         Uû ban nh©n d©n                    céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

         tØnh qu¶ng b×nh                                           §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  
          Sè:  1102  /Q§-UBND                           Qu¶ng B×nh, ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2016
quyÕt ®Þnh
        VÒ viÖc gi¶i quyÕt ®¬n khiÕu n¹i (lần 2) cña ông Phan Văn Tường
     trú tại thôn 6, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh qu¶ng b×nh
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

C¨n cø LuËt KhiÕu n¹i số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/2012/N§ - CP ngµy 03 th¸ng 10 n¨m 2012 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 
Xét đơn khiếu nại ngày 21/7/2015 của ông Phan Văn Tường trú tại thôn 6, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch vµ B¸o c¸o số 05/BC - ĐXM ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2016 cña Đoàn Xác minh liên ngành vÒ kÕt qu¶ thÈm tra, x¸c minh néi dung ®¬n khiÕu n¹i cña ông Phan Văn Tường. Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy:
1. Về nội dung khiếu nại
Ông Phan Văn Tường (sau đây gọi tắt là ông Tường) khiếu nại Quyết định số 3786/QĐ-CT ngày 03/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch với nội dung: Không đồng tình với nội dung giải quyết khiếu nại của UBND huyện, đồng thời  yêu cầu được bồi thường diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) đã sử dụng để thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. 
2. Kết quả xác minh.

2.1. Trình bày của ông Phan Văn Tường

Năm 1982, ông Tường được UBND xã Bắc Trạch cấp đất để làm quán kinh doanh tại vị trí đất hiện nay được sử dụng mở rộng Quốc lộ 1A mà ông đang khiếu nại. Năm 1995, thực hiện chủ trương giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ theo Nghị định 36/NĐ-CP, hộ ông Tường đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ tài sản nằm trong phạm vi giải tỏa và đã được đền. Cũng vào năm 1995 sau khi giải tỏa, hộ ông Tường đã xây nhà ngoài phạm vi đã giải tỏa để sinh sống và buôn bán. Năm 1995, UBND xã tiếp tục giao đất cho hộ ông Tường ngay tại vị trí phía sau đất được giải tỏa mặt bằng năm 1995 với chiều dài 27 m (từ mép ngoài của lề đường nhựa đi vào) và chiều rộng mặt tiền là 10 m tại vị trí hộ ông Tường đã xây nhà từ năm 1995, ông Tường đã nộp 12.000.000 đồng tiền sử dụng đất cho UBND xã và sử dụng đất từ đó cho đến khi bị thu hồi một phần để mở rộng Quốc lộ 1A. Ngày 06 tháng 3 năm 2013 ông Tường đã làm đơn kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, được UBND xã xét đề nghị và được UBND huyện Bố Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất với diện tích là 103 m2, là phần diện tích đất nằm ngoài hành lang ATGT đường bộ, cách tim đường Quốc lộ 1A là 23 m. Hiện tại, toàn bộ diện tích đất trên ông Tường đã chuyển quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Cẩm Hà ngày 20/12/2013.

Ông Tường chỉ cung cấp được đơn xin đất làm quán bán hàng được UBND xã xác nhận năm 1982 với diện tích 20 m2 và 03 chứng từ nộp tiền để chứng minh UBND xã cấp đất vào năm 1995 (nộp tiền từ năm 1995 đến năm 2004).

 2.2. Kết quả xác minh tại các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và UBND xã Bắc Trạch

Hộ ông Phan Văn Tường được UBND xã Bắc Trạch giao đất năm 1982 để làm quán kinh doanh với diện tích là 20 m2 (không ghi cụ thể chiều dài, chiều rộng và vị trí). Tháng 8 năm 1995, thực hiện Nghị định 36/NĐ-CP, UBND xã Bắc Trạch đã tiến hành giải tỏa toàn bộ diện tích đất và tài sản nằm trên đất hành lang ATGT đường bộ Quốc lộ 1, diện tích đất quán của gia đình ông Tường phải giải tỏa là 63 m2, phạm vi giải tỏa từ tim đường Quốc lộ 1A cũ vào là 13,8 m. 

Sau khi giải tỏa, UBND xã tiếp tục cấp diện tích đất mạ nằm phía sau diện tích đất được cấp làm quán đã giải tỏa cho hộ ông Tường, việc cấp đất của UBND xã không có hồ sơ lưu để thể hiện kích thước và diện tích mà chỉ hiện bằng số tiền phải nộp. Ông Tường đã nộp đủ tiền để sử dụng đất với số tiền là 12.000.000 đồng trong 03 đợt (nộp từ năm 1995 đến năm 2004).
Do việc cấp đất cho hộ ông Tường và một số hộ khác tại thời điểm này của UBND xã Bắc Trạch là vi phạm pháp luật về đất đai nên Ban Thường vụ huyện ủy Bố Trạch đã có Kết luận số 87/KL/TV ngày 06/7/2002 để xử lý; UBND huyện có thông báo số 199/TB-UB ngày 05/7/2004 về giải quyết các tồn đọng về đất đai tại xã Bắc Trạch theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy. Trên cơ sở đó, ngày 06/3/2013 hộ ông Tường đã thực hiện kê khai đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang sử dụng phù hợp với quy hoạch, được UBND xã Bắc Trạch xét đề nghị và UBND huyện Bố Trạch cấp GCNQSD đất ngày 10/10/2013 tại thửa đất số 146, tờ số 9, diện tích 103 m2, mục đích sử dụng đất ở nông thôn. Phần diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nằm ngoài hành lang ATGT đường bộ, cách tim đường Quốc lộ 1A là 23m.

Kiểm tra hồ sơ GPMB Quốc lộ 1A theo Nghị định 36/NĐ-CP và mở rộng Quốc lộ 1A giai đoạn 1995-1997 cho thấy: năm 1996, hộ ông Tường đã bị giải tỏa toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong mốc giải tỏa của dự án, cách tim đường Quốc lộ 1A cũ vào là 13,8 m.

Kiểm tra thực địa việc mở rộng đường Quốc lộ tại vị trí nhà ông Tường cho                         thấy: khoảng cách từ tim đường Quốc lộ 1A mới mép nhựa của đường đã hoàn thành là 9,75 m; từ tim đường đến mốc GPMB là 14,4 m, khoảng cách từ tim đường Quốc lộ 1A mới vào mép ngoài móng hiên nhà ông Tường là 16,95 m (tim đường Quốc lô 1A mới dịch chuyển về phía Đông 3,48 m so với tim đường Quốc lộ 1A cũ). Theo bản đồ địa chính đo đạc năm 1996 thì đường Quốc lộ 1A cũ tại vị trí nhà ông Tường thời điểm này là rộng 20 m.

Hiện tại, phần mở rộng Quốc lộ 1A về phía nhà ông Tường cách tim đường Quốc lộ 1A cũ vào là 10,57 m, như vậy phần mở rộng đường Quốc lộ 1A chưa sử dụng hết phạm vi đất trước đây hộ ông Tường đã bị giải tỏa mặt bằng vào năm 1995-1997. Kết quả nêu trên phù hợp với bảng kê khai công trình nhà đất nằm trong hành lang Quốc lộ 1A lập ngày 29/2/2002 được hộ ông Tường xác nhận và cam kết không vi phạm đối với phần đất hành lang ATGT đường bộ, có phạm vi cách tim đường Quốc lộ 1A cũ vào vị trí đất ông Tường đang sử dụng là 12 m.

Ông Tường không có tên trong các Quyết định thu hồi đất số: 3718/QĐ-UBND ngày 15/10/2013, số 639/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 và số 5369/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Bố Trạch để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Tháng 12/2013, ông Tường đã làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho bà Phan Thị Cẩm Hà, địa chỉ thường trú tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phan Thị Cẩm Hà đã đăng ký quyền sử dụng từ thời điểm ông Tường chuyển quyền sử dụng đất.

2.3. Kết quả đối thoại 

Đại diện các phòng chuyên môn của huyện, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện UBND xã Bắc Trạch đã chứng minh và khẳng định diện tích đất ông Tường đang khiếu nại là đất đã giải phóng mặt bằng vào năm 1995-1996, là đất thuộc hành lang ATGT đường bộ, không đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất nên không được bồi thường. Mặt khác hiện nay mở rộng đường Quốc lộ 1A chưa sử dụng hết phạm vi đất trước đây đã GPMB mà chỉ sử dụng đất trên nền đường Quốc lộ 1A cũ đã có nên UBND huyện không thu hồi và bồi thường về đất cho hộ ông Tường là đúng.

Tuy nhiên ông Tường vẫn khẳng định phần diện tích đang khiếu nại là diện tích đất hợp pháp của ông đã bị thu hồi và phải được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài những lập luận đã chứng minh ở trên ông Tường không cung cấp thêm được các tài liệu, hồ sơ liên quan để chứng minh cho nội dung khiếu nại.

3. Kết luận

Từ kết quả kiểm tra xác minh và đối chiếu với các văn bản của Nhà nước quy định về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng cho thấy:
- Ông Tường không có giấy tờ theo quy định của pháp luật để chứng minh quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng để mở rộng Quốc lộ 1A mà ông đang khiếu nại.

- Diện tích đất 20 m2 theo giấy cấp đất làm quán của UBND xã Bắc Trạch vào năm 1982 của hộ ông Tường đã được GPMB theo Nghị định 36/NĐ-CP và mở rộng Quốc lộ 1A giai đoạn 1995-1997.

- Năm 2002, ông Tường đã kê khai, xác nhận phạm vi sử dụng đất của gia đình cách tim đường Quốc lộ 1A (cũ) là 12 m, ông Tường đã cam kết không vi phạm. Như vậy, phạm vi hiện nay được sử dụng để mở rộng Quốc lộ 1A chưa sử dụng đến phạm vi giải tỏa mặt bằng năm 1996 và phạm vi sử dụng đất của ông Tường đã kê khai năm 2002 vì hiện nay chỉ sử dụng từ tim đường cũ vào là 10,57 m. Do đó, UBND huyện Bố Trạch không thực hiện thu hồi đất của hộ ông Tường để xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A là phù hợp với thực tế sử dụng.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP phần diện tích này hộ ông Tường không đủ điều kiện để được cấp GCNQSD đất nên không đủ điều kiện để bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 84/2007/NĐ-CP; mặt khác do không bị thu hồi đất nên hộ ông Tường không thuộc đối tượng được bồi thường về đất theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mặt khác diện tích đã được cấp GCNQSD đất hộ ông Tường đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Cẩm Hà năm 2013 (trước thời điểm phê duyệt bồi thường GPMB) nên ông Tường không còn quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Như vậy các điều kiện để đòi bồi thường về đất là không có cơ sở. Nội dung này ông Tường khiếu nại sai.

Quá trình giải quyết khiếu nại Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Mặc dù một số nội dung xác minh và căn cứ pháp luật áp dụng để giải quyết khiếu nại chưa sát thực tế nhưng quyết định giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Tường là đúng bản chất.

Từ những nhận định và các căn cứ trên,

QuyÕt ®Þnh:
       §iÒu 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Phan Văn Tường về việc đòi bồi thường diện tích đất đã sử dụng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1A 

Giữ nguyên nội dung giải quyết không công nhận khiếu nại đòi bồi thường về đất khi mở rộng Quốc lộ 1A tại Quyết định số 3786/QĐ-CT ngày 03/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Tường. 
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Phan Văn Tường cã quyÒn khëi kiÖn vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
§iÒu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao th«ng VËn t¶i, T­ ph¸p; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, ông Phan Văn Tường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
	Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Nội chính TU;

- Website tỉnh;

- Lưu VT, TCD, NC, hồ sơ. 
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
    Nguyễn Xuân Quang
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